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của Thường trực HĐND tỉnh)

I. Nghị quyết quy phạm pháp luật
1. Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định các 

tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa 
phương giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn Đồng Nai.

3. Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định chế 
độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện và một số nhiệm vụ chi có tính chất 
đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định đối 
tượng, mức hỗ trợ trong dịp tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định về 
tiêu chí xác định khu vực, vị trí đất trong Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

6. Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định Bảng 
giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026.

7. Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định về phí 
thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định phí 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi 
trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

9. Nghị quyết số 31/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định về phí 
thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước 
dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí 
thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

10. Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định 
chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

11. Nghị quyết số 33/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
hỗ trợ đối với viên chức tại Cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc ngành y tế tỉnh 
Đồng Nai.



12. Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

13. Nghị quyết số 35/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

14. Nghị quyết số 36/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai 
đoạn 2026 – 2030.

15. Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định nội 
dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, Hội khỏe Phù Đổng và Hội 
thao quốc phòng và an ninh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

16. Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định phân 
loại vùng, mức học phí, mức hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo 
dục phổ thông, giáo dục thường xuyên từ năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

17. Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định 
chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng công 
tác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

18. Nghị quyết số 40/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định 
chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân 
chuyển, biệt phái, bố trí, phân công công tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

19. Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định nội 
dung chi, mức chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai.

20. Nghị quyết số 42/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định tặng 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.

21. Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài làm việc trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai.

22. Nghị quyết số 44/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định chế 
độ hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai.

23. Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định 
chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số thường trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
đang học tập trung thuộc hệ cao đẳng, đại học và sau đại học tại các Đại học, 
Trường đại học, Học viện, Trường Cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

24. Nghị quyết số 46/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc, nhà tu 
hành và người có tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



25. Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định 
chính sách hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; 
người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

26. Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về phê duyệt 
danh mục các tập quán hôn nhân và gia đình được áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai.

27. Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định chế 
độ hỗ trợ kinh phí đối với những người tham gia trực tiếp công tác giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình 
sự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030.

28. Nghị quyết số 50/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
chi, chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, 
quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 
2026 - 2030.

29. Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định chế 
độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2030.

30. Nghị quyết số 52/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định mức 
chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

II. Nghị quyết cá biệt
1. Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về kết quả giám sát việc 

thực hiện pháp luật về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2024.

2. Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2026 - 2030 của tỉnh Đồng Nai.

3. Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 của tỉnh Đồng Nai.

4. Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về bổ sung kế hoạch đầu 
tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về điều chỉnh, bổ sung 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

6. Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về kế hoạch đầu tư công 
năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về cho ý kiến về kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

8. Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về điều chỉnh, bổ sung 
dự toán thu chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2025 (đợt 2).



9. Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về giao dự toán thu ngân 
sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ 
sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2026.

10. Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về kế hoạch tài chính 
05 năm giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Đồng Nai.

11. Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về phê duyệt Kế hoạch 
vay, trả nợ chính quyền địa phương của tỉnh Đồng Nai năm 2026

12. Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về thống nhất Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây 
dựng kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh 
và Cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo phương thức đối tác công tư đi 
qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí 
Minh).

13. Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về chủ trương đầu tư 
Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công tư (PPP).

14. Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về chủ trương về chủ 
trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo 
phương thức đối tác công tư (PPP).

15. Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về danh mục các Khu 
đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai (lần 03).

16. Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về danh mục công 
trình, dự án phải thu hồi đất tỉnh Đồng Nai.

17. Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về quy định giá cụ thể 
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 
nước thuộc tỉnh Đồng Nai.

18. Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về danh mục lĩnh vực 
đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2026 - 2030.

19. Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về Bãi bỏ Nghị quyết 
số 200/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập) quy định về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ tầng, 
chi phí thuê nhà xưởng tại các khu, cụm công nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 
2020 – 2025.

20. Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về miễn nhiệm Hội 
thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 
2021 – 2026.

21. Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 về bãi nhiệm Hội thẩm 
nhân dân Tòa án nhân dân khu vực 2 – Đồng Nai, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
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